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1

Ông Trình Văn Quân cùng 

vợ là bà Trần Thị Hoa 038087043176
P. Bến Cát tỉnh 

Bình Dương

Ấp Phước Tiến - 

xã Đồng Tâm- 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

676/TB-UBND

15/8/2025  của Chủ 

tịch UBND xã 

TĐ 267 261 746.6 CLN VP 13269 26 261

2

Ông Huỳnh Văn Phước 

cùng bà Quản Thị Cẩm Vân
074091002991

phường An Phú, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

684/TB-UBND

15/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ  278 132 3814.8 BHK CS 5780 27 132

3

Ông Nguyễn Anh Dũng 

cùng bà  Doãn Thi Thu 

Hiền 023814788

phường Trung 

Mỹ Tây, thành 

phố Hồ Chí Minh

Ấp Phước Tiến-

Đồng Tâm- 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

678/TB-UBND

15/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 134 5.6 CLN CS 7471 27 134

THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
GIẤY CHỨNG NHẬN 

QSDĐ

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG TÂM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI CHƯA LIÊN HỆ ĐƯỢC CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC

 BẮC - NAM PHÍA TÂY, ĐOẠN  GIA NGHĨA (ĐẮK NÔNG) - CHƠN THÀNH (BÌNH PHƯỚC), ĐOẠN QUA XÃ ĐỒNG TÂM - ĐỢT 3

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày     /11/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm)

TÊN CHỦ SỬ DỤNG

SỐ CĂN 

CƯỚC CÔNG 

DÂN/SỐ 

CHỨNG 

MINH NHÂN 

DÂN

ĐỊA CHỈ 

THƯỜNG 

TRÚ  

ĐỊA CHỈ 

THỬA ĐẤT
TT



4

Ông Tăng Bình Rồm

261020993
xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng

Ấp Phước Tiến-

Đồng Tâm- 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

705/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 135 90.8 CLN CS 6793 27 135

5

Ông Quản Trọng Thái

371110926 đặc khu Kiên 

Hải, tỉnh An 

Giang

Ấp Phước Tiến-

Đồng Tâm- 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

704TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 136 213.8 CLN CS 7268 27 136

6

Ông Nguyễn Thị Ngọc 

cùng ông Đỗ Ngọc Hiển 091188000137

p. Phước Long , 

TP HCM

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

703/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 137 352.6 CLN CS 5402 27 137

7

Ông Nguyễn Thanh Hùng 

cùng bà Võ Thị Tho 280936701

p. Phước Long , 

TP HCM

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

702/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 138 491.2 CLN CS 6295 27 138

8

Ông Nguyễn Văn Hoan 

cùng bà Bùi Thị Thơ 

Quỳnh
036081018186 phường Bình 

Hòa, thành phố 

Hồ Chí Minh

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

655/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 139 649.2 CLN CS 10756 27 139

9
Ông Nguyễn Anh Duy

052079000093
xã Đồng Tâm 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

707/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 140 816.8 CLN CN 11918 27 140



10

Ông Vũ Đình Toàn

cùng bà Nguyễn Thị Thu 

Viên

281109379

Phường Tân 

Đông Hiệp, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

744/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 141 932.1 CLN CS 5406 27 141

11
Bà Trần Thị Cẩm Tú

276077297 Phường Phước 

Tân,, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

743/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 143 672.6 CLN CS 7355 27 143

12

Ông Nguyễn Văn Viên  

cùng bà Lê Thị Thuận 271336575
phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

762/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 144 508.8 CLN CS 10986 27 144

13
Ông Lê Đình Kim

cùng bà Nguyễn Thị Loan
030076001757 Thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng 

Ninh

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi 

số745/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 145 340.3 CLN CS 7258 27 145

14

Bà Trịnh Thị Thanh cùng 

ông Nguyễn Văn Thương 024814493
xã Đồng Tâm 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

748/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 146 164.5 CLN CS 5411 27 146

15

Bà Lê Thị Đào cùng ông Lê 

Tất Mạnh 281319583

Phường Tân 

Đông Hiệp, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

644/TB-UBND

14/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ  278 147 15.2 CLN 27 147

16
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

070175001495

Khu phố 3 

Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

624/TB-UBND

13/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ 341 43 5.3 BHK CS 02202 34 43



17
Bà Đặng Thái Chinh

001063043655
xã Đồng Tâm 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

571/TB-UBND

12/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ 352 346 40.3 ONT + CLN

18
Ông Trần Văn Thành

074030002315
Phường Tân Mai, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

783/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ 363 337 77.6 CLN VP 13754 36 337

19

Bà Lê Thị Thanh Hà

070197002655

 Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số  

697/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 363 296 293.1 ONT + LUK CS 010736 36 296

20 074096007970
xã Đồng Phú tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số  

654/TB-UBND

15/8/2025

TĐ 363 297 266.6 ONT + LUK CS 010737 36 297

074096007970
xã Đồng Phú tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

706/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 363 298 190.5 ONT + LUK CS 010738 36 298

21
Bà Kiều Thị Thanh

001163022150

 Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tiến -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

696/TB-UBND

15/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 363 299 114.2 ONT + LUK CS 010735 36 299

Ông Nguyễn Bùi Đức 

Hoàng



22

Ông  Đinh Thanh Hoài

285026865

 Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

447/TB-UBND ngày 

09/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 424 268-2 19.0 LUK 42 268-2

23
Ông  Đinh Thanh Hoài

285026865

 Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

444/TB-UBND ngày 

09/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 424 268-1 393.1 ONT + CLN 42 268-1

24

Bà Đinh Thị Kim Lành 

cùng chồng là  ông Phan 

Hoài Trung 285121799

 Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

450/TB-UBND ngày 

09/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 424 1260 1583.4 ONT + CLN 42 1260

25
Ông Nguyễn Văn Thành

cùng bà Võ Thị Thanh
042083018731

Xã Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

716/TB-UBND ngày 

15/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 424 1221 10.6 ONT + CLN CS 012269 42 1221

066080011636

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

465/TB-UBND ngày 

09/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 424 1223 170.6 ONT + CLN CS 011635 42 1223

26 066080011636

Phường Hiệp 

Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo  số 773/TB-

UBND ngày 15/8/2025 

của Chủ tịch UBND xã

TĐ 424 1224 175.0 ONT + CLN CS 011636 42 1224

Ông Nguyễn Hữu Lăng 

cùng bà Phan Ngọc Thủy 

Tiên



066080011636

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo  số 801/TB-

UBND ngày 15/8/2025 

của Chủ tịch UBND xã

TĐ 424 1226 175.0 ONT + CLN CS 011638 42 1226

27

Ông Phan Đình Hoàng

186181877
xã Phú Nghĩa, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo  số 777/TB-

UBND ngày 15/8/2025 

của Chủ tịch UBND xã

TĐ 424 1227 174.7 ONT + CLN CS 011639 42 1227

28

Bà Nguyễn Thị Phượng

070171001321

Kp Xuân Lộc-P 

Bình Phước - 

Đồng Nai 

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

1294/TB-UBND ngày 

23/10/2025 của Chủ 

tịch UBND xã 

TĐ 424 1312 492.3 ONT + CLN CS 14022 42 1312

29

Bà Nguyễn Thị Phượng

070171001321

Kp Xuân Lộc-P 

Bình Phước - 

Đồng Nai 

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

1293/TB-UBND ngày 

23/10/2025 của Chủ 

tịch UBND xã 

TĐ 424 1313 492.3 ONT + CLN CS 11479 42 1313

30

Ông Nguyễn Minh Duy

070083008042
xã Đồng Phú, 

Tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

592/TB-UBND ngày 

13/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ 489 248 46.3 ONT + CLN CS 9386 48 248

31

 Bà Lê Ái Thêm

074084010760
xã  Phú Giáo TP 

Hồ Chí Minh

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

659/TB-UBND ngày 

15/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 489 140 933.5 CLN CS 8532 48 140

Ông Nguyễn Hữu Lăng 

cùng bà Phan Ngọc Thủy 

Tiên



32

Ông Nguyễn Văn Lượng 

cùng bà Trần Thị Phượng
038083035010

xã Đồng Tâm 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo số 635/TB-

UBND  ngày 

13/8/2025 của CT 

UBND xã 

TĐ 489 139 771.8 CLN CS 8531 48 139

33

Ông Đặng Hoài Mong cùng 

bà Đặng Thị Trang
001081035218

Khu phố Suối 

Đá, Phường Tân 

Xuân, Thành phố 

Đồng Xoài, Tỉnh 

Bình Phước

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo số 595/TB-

UBND ngày 13/8/2025 

của Chủ tịch UBND xã

TĐ 489 137 513.5 CLN CS 8534 48 137

34

Ông Đặng Hoài Mong cùng 

bà Đặng Thị Trang
001081035218

 Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

602/TB-UBND, ngày 

13/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 489 138 628.6 CLN CS 8535 48 138

35

Ông Đặng Đức Lệ cùng bà 

Phạm Thị Thảo
285449872

 Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

594/TB-UBND ngày 

13/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ 489 136 390.3 CLN CS 8533 48 136

36

Ông Đặng Đức Lệ cùng bà 

Phạm Thị Thảo
285449872

 Phường Bình 

Phước tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

583/TB-UBND ngày 

13/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ 489 230 247.4 CLN CS 8536 48 230

37

Ông Trần Vĩnh Lộc

023762872

Phường  Tân 

Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

623/TB-UBND ngày 

13/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ 489 154 1021.7 ONT + CLN CS 10739 48 154



38

Ông Võ Thanh Hoàng

cùng bà Vi Thị Thương 079080024863

255/98, Âu Cơ, 

tân Hòa,Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo số 628/TB-

UBND ngày 13/8/2025 

của CT UBND xã

TĐ 489 155 1004.7 ONT + CLN CS 8785 48 155

39

Ông Nguyễn Văn Em

cùng bà Lê Thị Thương 

Thương
070066000961

Khu phố 1, 

Phường  Hiệp 

Thành, TP Hồ 

Chí Minh

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

617/TB-UBND ngày 

13/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã 

TĐ 489 156 1047.5 CLN CS 8515 48 156

40

Ông Đoàn Đại Phú

385712521

khóm 1, Phường 

Giá Rai tỉnh Bạc 

Liêu

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

691/TB-UBND ngày 

15/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 489 157 1197.0 CLN CS 8765 48 157

41

Ông Đồng Khắc Hiệp

024203005510
Xã  Bảo Đài Tỉnh 

Bắc Giang

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

741/TB-UBND ngày 

15/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 489 158 968.7 CLN CS 10773 48 158

42
Ông Phan Văn Thuấn

033086001974

637/10/33/77, 

Khu phố 2, 

Phường Thới An, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp Phước Tân -

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

658/TB-UBND ngày 

15/8/2025 của Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 489 159 168.8 CLN CS 8788 48 159

43

Ông Hoàng Văn Long   (bà 

Trần Thị Phương Thanh) P 

Tam Điệp tỉnh Đồng Nai
004064000757

Ấp Phước Tiến-

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Ấp Phước Tiến-

Đồng Tâm - 

Đồng Nai

Thông báo thu hồi số 

743/TB-UBND, ngày 

8/8/2025 Chủ tịch 

UBND xã

TĐ 267  245 4670,6 CLN 48 245
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